
Không quân VNCH và Kontum 1972 
                                                                       Trần Lý 
 

Trận Tổng tấn công mùa Hè 1972 (Easter Offensive 1972) của CSBV tại Miền Nam                
VN đã diễn ra rất khốc liệt : các trận đánh quan trọng nhất tập trung vào An Lộc,                   
Kontum và Quảng Trị .. Quân đội VNCH đã giữ vững được các phòng tuyến , và anh                  
dũng chống trả lại các cuộc tấn công của CQ. Chiến công của các đơn vị Lục quân đã                   
được ghi lại khá nhiều trong các sách quân sử của VNCH, các bài hồi ký của các binh                   
chủng trực tiếp tham chiến nhưng vai trò của KQVNCH hầu như không được nhắc đến                
(!) ..Trần Lý đã viết một bài ‘ngắn' về KQVNCH và An Lộc nhưng về Mặt trận Kontum                  
chưa (?) thấy có bài ghi lại chiến tích của các Chiến sĩ KQVNCH ! 

Tập Quân sử KQVNCH chỉ ghi có ba hàng ngắn ngủi (!) về vai trò của KQ tại mặt                    
trận Kontum (trang 176 ) : 

\" Tại Vùng 2, khu trục cơ A-1, trực thăng UH-1 và vận tải võ trang đã hoạt động ngày                     
đêm để giúp quân bạn giữ vững Tiểu khu Kon tum \" 

Tập Quân sử cũng không nhắc đến các A-37 (mà tài liệu CSBV ghi lại)..cùng các                 
C-123 (ghi trong tài liệu Hoa Kỳ).. Điểm đáng lưu ý nhất là Quân sử của KQHK lại ghi                   
nhiều hoạt động của họ tại Kontum hơn là tại An Lộc, nhất là về Trực thăng võ trang                   
TOW mà lần đầu tiên ..được thực tập chiến trường tại.. Kontum ! 
 

Trận tấn công của CQ tại Vùng 2 trong mùa Hè 1972 là một chiến dịch rất quan trọng                    
của CSBV , diễn ra trong một khoảng thời gian dài : từ cuối tháng 3 năm 1972 đến hết                    
tháng 5 -72 và nhiều trận đánh đã diễn ra.. Trong phạm vi bài này, chúng tôi xin chỉ chú                    
trọng đến Mặt trận KonTum và vai trò của KQVN (các hoạt động của các đơn vị Bộ                  
binh và của KQHK chỉ được tóm lược cho phù hợp diễn biến trận đánh .. 
 

● Tóm lược các diễn biến : 
- Những tấn công mờ màn : 

Trong trận tấn công Hè 72, tại Vùng 2 , CQ thay đổi chiến lược mà họ                  
vẫn sử dụng trước đây. Các đơn vị CQ, chuẩn bị cho cuộc tấn công               
không che dấu các cuộc chuyển quân để tránh bị KQ Việt-Mỹ theo dõi              
như trước. CQ tấn công các cứ điểm VNCH nhiều hơn, dùng loại súng              
pháo binh mới 130 ly, đem xe tăng , xe bọc thép vào chiến trường.. Các                
lực lượng tiếp vận của CQ hoạt động mạnh tại vùng Ba biên giới, nhất là                
trong vùng QL 14 hướng về Pleiku. Các cuộc pháo kích khởi đầu từ 30               
tháng 3.. trước đó ngay từ 27-3, CQ đã tiến đánh nhiều căn cứ hỏa lực                
Đồng minh trong khu vực, tập trung vào vùng ‘Rặng núi’ phía Tây và QL               
14 giữa Dakto và Kontum..CQ đưa rất nhiều súng phòng không vào vùng             



Bắc Dakto.. Ngày 3 tháng 4 phi trường Dakto bị CQ phong tỏa....Các cuộc              
tấn công sơ khởi cho thấy Dakto là mục tiêu của CQ nhưng các áp lực                
của CQ cũng đè nặng về phía Kontum và Pleiku 
Lữ đoàn 2 Dù VN, với 3 TĐ, đang trấn đóng vùng ‘Rặng núi', tăng cường                 

phòng thủ cho QK 2. Lữ đoàn này được không vận đến Vùng 2 trong 2                
ngày 4-5 tháng 3 do các C-123 của KQVN. Ngày 31 tháng 3, cầu không               
vận Mỹ-Việt đã chuyển thêm quân Dù và trang bị từ Tân sơn Nhứt ra               
Kontum. Trong vòng 36 giờ, 8 chiếc C-130 (USAF) bay liên tục, chở quân              
và 425 tấn quân dụng đi Vùng 2. Các C-123 (KQVN) chất hàng, tiếp xăng               
cũng tại TSN, bay suốt buổi sáng chất xe vận tài, jeep, đại bác, đạn,               
lương thực, và quân tăng viện..đổ quân, hàng tại Kontum rất nhanh, chỉ             
sau 15 phút bay lên để trở về TSN , làm chuyến kế tiếp.. 

Nhờ các phi vụ rải thảm của B-52 quanh vùng Dakto, phi đạo Dakto đã                
tái hoạt động được ngày 9 tháng 4.. 

TĐ 11 Dù đã anh dũng chống trả cuộc tấn công của CQ ngày 13 tháng                 
4 tại Căn cứ Hỏa lực Charlie. Căn cứ thất thủ Trận Charlie đã được ghi                
chép rất chi tiết trong ‘Chiến sử của Sư Đoàn Dù' 

(Trong trận Charlie. KQ mất 9 trực thăng, PĐ 215 mất 2 trực thăng khi                
tiếp vận và Tr/u Nguyễn Tường Vân tử trận..) 

Ngày 21 tháng 4 : Căn cứ Delta do 1 ĐĐ Dù và 1 ĐĐ BĐQ trấn giữ bị                    
tràn ngập.. 

- Từ Tân Cảnh-Dakto đến Kontum : 
Ngày 18 tháng 4 năm 1972 CQ bắt đầu tấn công Tân Cảnh, nơi đặt bản                 

doanh của Bộ TL SĐ 22 BB 
Trận chiến kéo dài đến 23 tháng 4 : Tân cảnh thất thủ 

Trận Tân Cảnh cũng được ghi lại trong các bài viết của các SQ Dù như                 
Bùi đức Lạc, Trương văn Út, Nguyễn Hữu Viên..và của SĐ22BB(theo           
Vương Hồng Anh) .. Tác giả Hà Mai Việt cũng ghi lại hoạt động của Thiết                
giáp trong Thép và Máu 
.. 01 giờ sáng ngày 29 (?) tháng 4, các phi cơ Skyraiders của PĐ 530                
được phái đến yểm trợ chiến trường đang nguy ngập. Skyraiders không            
phải phi cơ đánh đêm nên cất cánh, trời phủ mây .. không thấy mục tiêu                
để oanh kích, bay lên lại trở về..chờ trời sáng.. Phi công Nguyễn Tài Cơ               
đã bay thả bom napalm chống lại xe tăng CQ , phi cơ bay thấp , trúng đạn                  
phòng không và Anh phải kéo nút nhảy dù.. Các trục thăng KQVN bay tìm               
Cơ, và một trực thăng đã bị bắn hạ.. bốc cháy và phát nổ cùng phi hành                 
đoàn.. Cơ băng rừng lẩn trốn về hướng Nam và được cứu bởi trực thăng               
riêng (loại OH-6) của Cố vấn trưởng Vùng 2 John Paul Vann (một trường              
hợp rất đặc biệt trong Chiến tranh VN) 



- BĐQ Trịnh Thanh Xuân (TĐ 23BĐQ) trong ‘7 ngày tại Tân cảnh' : 
…’ Tôi liên lạc trực tiếp với Skyraiders, ra lệnh ĐĐ 3 quăng khói màu xác                
định vị trí tuyến phòng thủ, ra lệnh các ‘con cái' nhảy xuống hầm khi bom                
bỏ. Vì địch bám sát phía đông-bắc của ngọn đồi, nên tôi yêu cầu skyraider               
sẽ đánh sát vị trí phòng thủ ĐĐ 3 khoảng 100 m. Chiếc Skyraider bất chấp                
nguy hiểm, xuyên thẳng qua lưới đạn phòng không của CQ, sà ngay             
xuống mục tiêu thả những quả bom napalm.. Từ trong hầm, tôi nhìn thấy              
những cuộn lửa khổng lồ chắn ngang ta và địch, vài mảnh bom bay rít               
ngang đầu ..CQ phải rút ra xa,, 2 skyraiders tiếp tục bắn đại bác 20 xuống                
các vị trí CQ..’ 

                -  Sau Tân cảnh : 
Ngày 23/4 các đơn vị Dù còn đang trấn đóng tại các Cứ điểm dọc                

‘Rocket Ridge' được lệnh rút về Kontum..Cuộc chuyển quân do PĐ 215            
Thần tượng tăng cường thêm 2 Chinook thực hiện, trong những điều kiện             
khó khăn nhất là về an ninh bãi đáp.. Cuộc bốc quân chia thành 2 giai                
đoạn : tập trung các toán BB còn thất lạc của Tân cảnh cùng các đơn vị                 
Dù tại các chốt hỏa lực về Võ Định (nơi đặt BCH LĐ2Dù) và sau đó cũng                 
được PĐ 215 chuyển về Kontum (25/4/72).. Chưa kịp nghỉ LĐ 2 Dù được              
đưa ra Quảng Trị ngày 27/4 

- Các trận đánh tại các Trại Biên Phòng : 
- Ngày 5 tháng 5 : Trại BĐQ biên phòng Polei Kleng bắt đầu bị CQ pháo                 
kích. Trại do TĐ 62 BĐQ biên phòng, khoảng 400 quân trấn giữ. Trại này               
bị bao vây và pháo kích liên tục nhưng vẫn chống đỡ đến 9 tháng 5. Quân                 
trú phòng rút bỏ vì thiếu nước uống (phải tiếp tế bằng Chinook Mỹ) 
Trong khi yểm trợ Polei Kleng, một A1-E của PĐ 530 bị hạ ..Phi cơ rơi tại                 
3 km phía Tây-Bắc Trại. 
- Ngày 6 tháng 5 : CQ tấn công và bao vây Trại biên phòng Ben Het , do                   
các TĐ 95 và 72 BĐQ trấn đóng ( có 430 quân và một số quân                
Thượng)..Quân trú phòng tiếp tục chống đỡ tạo thời gian cho quân VNCH             
tăng cường phòng thủ Kontum Trại Ben Het đứng vững trong suốt Mùa             
Hè 1972.. 

- Kontum kiêu hùng : 
Trước nguy cơ CQ tiếp tục tiến công, Bộ TL Vùng 2 lo phòng thủ Kontum                
từ 30 tháng 4/72..KQHK đã dùng toàn bộ các AH-1G Cobra gunships của             
361st AWC để yểm trợ cho các lực lượng VNCH.. 
Ngày 14 tháng 5-1972 : Trận Kontum chính thức bắt đầu bằng các cuộc              
pháo kích của CQ. 
Xin đọc các bài viết về Kontum của các tác giả Việt-Mỹ , phạm vi của bài                 
này xin chỉ giới hạn trong vai trò của KQVNCH. 



● Hoạt động của KQVNCH : 
- Lực lượng KQVN tham chiến : 

Chuơng ‘Airpower and the 1972 Spring Invasion' của tập sách Airwar-VietNam            
(Drew Middleton) ghi : ‘ Lực lượng KQVNCH tham chiến trong trận Kontum gồm              
1 phi-đoàn A-1 xuất trận từ Pleiku dưới sự điều động hành quân của Quân đoàn                
II, khoảng 25 phi cơ O-1 và U-17 cũng đặt tại Pleiku giữ nhiệm vụ điều không                 
tiền tuyến (FAC). Tại Nha Trang có 24 phi cơ A-37 và 27 phi cơ loại FAC , đồng                   
thời còn một số phi đoàn trực thăng..’ 
     Xin ghi rõ hơn : tham chiến trong trận Kontum có : 

- Phi đoàn 530 (Thái Dương ) trang bị 18 đến 24 phi cơ khu trục A-1, đặt tại                  
Pleiku 

- Phi đoàn 524 (Thiên lôi) trang bị A-37 đặt căn cứ tại Nha Trang 
- Phi đoàn 114 (Sao mai), FAC, quan sát 
- Phi đoàn 118 (Bắc Đẩu), có các O-1, U-17 , căn cứ tại Pleiku, PĐ 118                

chịu trách nhiệm chiến trường Bắc Kontum, một biệt đội trú đóng tại Phi              
trường Kontum. 

- Phi đoàn 215 (Thần Tượng ) trang bị UH-1, căn cứ Nha Trang, biệt phái               
lên Pleiku 

- Phi đoàn 219 (Long mã) trang bị UH-1 
              Các tài liệu của CSBV ghi là họ bị các AD-6 và A-37 thuộc  Sư đoàn 6 KQ  tấn  
           công. Sự thật là SĐ 6 KQVN chỉ được thành lập vào  tháng 6-1972 tại Pleiku và  
           các phi cơ KQVN tham chiến đều thuộc SĐ 2 KQ . 

Phe CS như Hoàng Minh Thảo ghi sai về KQVN thì ..có thể chấp nhận nhưng                 
các vị Tư lệnh chiến trường VNCH mà viết ‘không trúng' thì quả đáng tiếc : 

Người hùng Kontum : Đại tá (vinh thăng Tướng tại Kontum) Lý Tòng Bá trong                
Hồi ký 25 năm Khói lửa (trang 157) ca ngợi chiến tích của Bộ binh chỉ nhắc đến                  
KQVNCH có ..2 hàng ! : một hàng ngắn trang 63 và 1 hàng trang 180 và cả hai                   
đều ‘thiếu' chính xác : C-123 chuyển quân là của KQVN (C-130 là của Mỹ) ; AD6                 
trong trận  không thuộc SĐ6KQ  ! 

Tư lệnh Quân đoàn 2 (thay Tướng Ngô Du) : Tướng Nguyễn văn Toàn, trong                
tập ‘hồi ký' ‘Những sự thật Chiến tranh Việt Nam 1954-1975' trang 352-386 cũng               
Không biết về các đơn vị KQVN tại Vùng 2 ! Trang 369 : C-130 tiếp vận của ta ;                     
Trang 374 : A-37 và AD-6 của SĐ 6 KQ (!)  

- Hoạt động của Không quân VNCH   : 
Chương Air Power and the Final Battles in the Highlands ghi lại hoạt động của                  

KQVNCH trong Trận Kontum như sau (xin đọc các hoạt động của các phi đoàn               
vận tải  của KQVN ở phần dưới) : 
.. ‘ Sự phối hợp giữa các lực lượng Hoa Kỳ và Việt Nam lên đến một cao điểm :                    
như trưa 14/5, tại Tân Cảnh một FAC của KQVN đã sử dụng hết các rocket khói                 



màu đánh dấu mục tiêu (rocket cỡ 2.75-inch , đầu đạn phosphorus trắng = Willie               
Pete) ..một FAC của Mỹ đã giúp đánh dấu mục tiêu thay cho FAC Việt qua liên                 
lạc vô tuyến giữa hai phi cơ đang cùng bao vùng..và FAC Việt đã hướng dẫn khu                 
trục VNAF bằng rocket phóng từ FAC Mỹ..’ 
.. ‘ Các cố vấn HK theo dõi rất sát khả năng của các đơn vị KQ Chiến thuật                   
VNCH xem trận Kontum như một thử nghiệm cho các chương trình huấn luyện.              
Cố vấn Van Brussel rất hài lòng với thành tích của các phi công A-37. So sánh                 
số phi suất/ kết quả thì các phi công A-37 của KQVN diệt được nhiều xe tăng CS                  
hơn các phi công Mỹ, đồng thời phi công VN cố gắng hoạt động trong mọi điều                 
kiện thời tiết. Một phi công A-37 (không nêu tên) đã diệt 5 xe tăng và gây hư hại                   
cho nhiều chiếc khác tại Kontum. Van Brussel không tin tưởng nhiều vào các A-1               
tại Pleiku, ông cho rằng các phi cơ bay chậm này đã bị trúng nhiều đạn phòng                 
không nhất là khi phải bay thấp khi trần mây bao phủ. Trong trận Kontum, 9                
chiếc A-1 đã bị mất.. hơn nữa các A-1 không thể bay đêm, chỉ oanh kích khi                 
quan sát được mục tiêu.. Các FAC của VNAF cũng rất hữu hiệu, và còn có thể                 
hướng dẫn cả các phi cơ oanh tạc Mỹ.. Nhiều đơn vị KQVN tại các căn cứ khác                  
đã gửi các biệt đội đến Kontum, Pleiku.. để giúp yểm trợ chiến trường..’ 

Tác giả Dale Andrade trong chương ‘The battle for II Corps' của Tập sách               
America's Last Vietnam Battle ‘ khen ngợi các phi công Skyraiders : (trang 312) 

‘ Các phi công Skyraiders đùa giỡn với súng phòng không CQ.. họ bay liên tục                 
trên đầu CQ chờ súng bắn lên.. Các phi cơ bay chậm này hình như mong cho                 
súng bắn lên để họ thả bom hủy diệt nhất là các ổ phòng không 23mm của CQ' 
Các tác giả KQVN đã ghi lại trong các bài hồi ký : 

● Phi đoàn 530 (Thái Dương ) 
   Tác giả  pilotvn ghi : 

\"Tôi nhớ ngày 12/4/72 là ngày dài nhất của PĐ 530, Đ/u Trần Kim Long, Đ/u Lê                   
Bình Liêu bị trúng phòng không nhảy dù và được đưa về Pleiku, riêng Th/tá Trần                
Ngọc Hà nghe tin bị bắn rơi chờ trực thăng đến cứu. Lúc 5 giờ chiều điều động                  
thêm một phi tuần nữa do Th/tá Hồng Khắc San Phi tuần trưởng và Tr/u Dương                
Huỳnh Kỳ phi tuần viên.. Khoảng 15 phút sau.. phi cơ của Tr/u Kỳ bị trúng đạn                 
phòng không và bùng cháy khi anh vừa thả 2 trái bom napalm..\" 
   Tác giả  Trần Ngọc Nguyên Vũ  trong ‘Nhớ cả khung trời mây trắng bay'  ghi : 

..\".. Tôi cũng còn nhớ rất rõ âm thanh tắc nghẹn trên tần số của Th/t Hổng                  
Khắc San, người phi tuần trưởng gan lì của Phi tuần Thái Dương 51, khi chiếc số                 
2 của anh, Th/ú Dương Huỳnh Kỳ trầm mình trong ngọn lửa mịt mùng theo với                
dàn bom napalm hai bên cánh..\" 

Thái Dương Nguyễn Thanh Trung tổng kết trong bài ‘Thai-Dương Jupiter 530             
History' : PĐ 530 mất 9 phi cơ , phi công nhảy dù thoát nạn hay chết theo phi cơ..                    
tất cả phi cơ dự trận đều trúng đạn phòng không CQ nhưng vẫn tiếp tục bay ! 



Các phi công như Đ/u Trần Thanh Long, các Tr/u Nguyễn Tài Cơ, Nguyễn Đình               
Xanh nhảy dù ..Long và Xanh bị bắt và đến 1973 được trao trả khi Đình chiến,                 
Cơ được cứu thoát (xem phần trên).. Th/t Phạm văn Thặng tại Kontum; Nguyễn              
Mạnh Hùng tại Dakto bị bắn trúng và tử trận khi đáp ‘crash'. Tr/u Dương Huỳnh                
Kỳ chết theo phi cơ bị nổ cháy; Tr/u Lê văn Độ phỏng cấp ba, khi phi cơ cất                   
cánh, trục trặc, lật nghiêng bên cạnh phi đạo và bốc cháy.. Th/t Nguyễn văn               
Mười , bị bắn trúng bánh đáp bên phải..phải đáp một bánh ! Tr/u Nguyễn văn                
Nhâm lết về đáp khẩn cấp tại phi trường Ban Mê Thuột ..phóng vào hàng rào phi                 
trường, phi cơ lật úp nhưng anh thoát nạn..Tr/u Phạm Minh Xuân, phi cơ xẹp               
bánh , đáp ra lề phi đạo Phù Cát …’ 

●  Phi đoàn 215 (Thần Tượng ) 
     Tác giả Vincent ‘Mùa Hè đỏ lửa ‘ ghi : 

‘..một chút gì để nhớ đến những cánh chim Thần Tượng gãy cánh trên vòm                
trời Tây nguyên : Tr/u Phạm Thành Rinh, Th/u Võ Diện, Tr/u Nguyễn Tường Vân               
(hy sinh tại Căn cứ Charlie trong phi vụ tiếp tế), Tr/u Trần văn Long cùng các mê                  
vô, xạ thủ Linh, Thông, Lan, Phiệt..\" 

● Phi đoàn 118 (Bắc đẩu) 
Hy sinh tại Kontum : Đ/u Lương Phước Lộc ; Th/u Đặng văn Phú 

Các tác giả (không thuộc KQVN) thuộc các đơn vị BB tham chiến ghi lại 
Tác giả Ngô văn Xuân trong ‘ Trung đoàn 44 trong Mùa Hè Đỏ Lửa ở Kontum' : 
.’. 2 giờ chiều(ngày 24/5), 1 phi tuần khu trục được gửi đến để yểm trợ cuộc tiến                  
công.Trong thế trận cài răng lược, cuộc oanh kích của các phi cơ trở thành một                
trò chơi vô cùng nguy hiểm. Phía Bắc là Tr/đ 45, phía Đông là các đơn vị ĐPQ                  
của Tiểu khu, phía Tây là BTL SĐ23, phía Nam là đơn vị bạn đang tấn công                 
quân địch. Trục tấn công tương đối an toàn cho quân bạn vì chỉ còn 1 hướng duy                  
nhất : trục Đông-Tây. Các đơn vị bạn được yên cầu thả trái khói để đánh dấu vị                  
trí. Phi cơ quan sát điều chỉnh cự ly từng thước một. Những trái bom được thả                 
xuống mục tiêu như những nghệ nhân biểu diễn xiếc. Lần điều chỉnh cuối cùng,               
trái bom 500 cân Anh thả ngay giữa mục tiêu yêu cầu, xác CQ văng lên                
cao..Cùng lúc đó, cây đại liên phòng không của địch vừa bố trí xong trên bồn                
nước khu gia binh bất thẩn nhả đạn vào thân phi cơ khi chiếc này ngóc đầu lên… 
loạng choạng bay ..và sau đó phi cơ lâm nạn.. Phi công là Th/t Phạm văn Thặng' 

 
● Vài ghi chú về KQHK : 

Ngoài một số rất ít phi cơ vận tải và phi cơ cấp cứu tại các căn cứ ven biển,                     
KQHK ,lúc này, không có phi cơ tại Vùng 2. Các phi cơ oanh-tạc-khu trục USAF                
đều phát xuất từ các căn cứ gần Saigon và Thái Lan. Do tình hình khẩn trương                 
tại Vùng Cao nguyên, ngày 3 tháng 4 Hoa Kỳ đã lập một Trung tâm FAC tại                 
Pleiku và HK đã đặt các phi cơ O-2 và OV-10 tại đây. Hoa Kỳ cũng đem toán                  



bảo trì F-4 từ Thái về Biên Hòa ngày 15 tháng 4 để giúp các F-4 có thể về đáp                    
tại Biên Hòa sau các phi vụ oanh kích tại Vùng 2 

Trận Kontum ghi nhận việc lần đầu tiên Hoa Kỳ đem ra thử nghiệm dùng hỏa                 
tiễn chống tank gắn trên trực thăng  : 
Ngày 29 tháng 4-1972, 2 trực thăng đặc biệt NUH-1B, trang bị hệ thống chống               
tank TOW (tube launch, optically tracked, wire guide) đầu tiên trên thế giới, được              
đưa đến Căn cứ Holloway, Pleiku. Đây là một hệ thống tối mật của HK đang còn                 
trong thời gian thử nghiệm. Chương trình được gọi là Hawk's Claw. 

HK đưa sang VN 3 hệ thống thử nghiệm trong đó 2 hệ thống được lắp đặt trên                   
trực thăng. Mỗi hệ thống có 6 hỏa tiễn. 

Trong thời gian thử nghiệm tại Kontum (2 tháng 5 đến 12 tháng 6-1972)               
Hawk's Claw đã bắn 108 quả (85 vào mục tiêu và 21 huấn luyện) kết quả : 

- hạ 21 chiến xa : 10 T-54 , 6 PT-76 , 8 M-41 (CQ lấy của VNCH) 
- hạ 4 xe bọc thép APC 
- phá hủy 2 đại bác , 7 xe vận tải .. 
- phá nhiều công sự, kho võ khí, vị trí phòng không 

            Tổng cộng đánh trúng 47 mục tiêu (có kiểm chứng) 
                ( Xin đọc thêm trong TOW FIRINGS trên  www.angelfire.com/ga2/vnhistory 

Tháng 8/72 Hệ thống được đưa ra thử tiếp tại Vùng 1 (DaNang) và Vùng 3 (Biên                 
Hòa) cho đến 1/73. 
      Tổn thất về  trực thăng  của Hoa Kỳ tại Vùng 2  được ghi lại :  
Loai phi cơ                   AH-1G                    UH-1           OH-6            CH-47 
                              trúng đan/ hủy                tr/h              tr/h                tr/h 
Tháng Ba                    10 / 0                        6 / 1            5 / 2               2 / 1 
Tháng Tư                    21 / 3                       17 / 2          11 / 1              3 /1 
Tháng Năm                 11 /3                        11 / 1           17 / 5             2 / 0 
Tháng Sáu                   8 / 0                         8 / 1            9 / 1               1 / 0 
Tổng cộng                   50 / 6                       42 / 4          42 / 9              8 /2  
 
Vài tổng kết  về hoạt động của KQ Việt-Mỹ : 
Các con số được  
    ghi trong Air War VietNam (Quân sử KQ Hoa Kỳ) 

● Số phi suất của KQ Việt Mỹ tại Vùng 2 , Tháng 4-1972 : 
USN (HQ Mỹ) : 1378          USAF : 1397 
USMC (TQLC) : 497           VNAF (KQVN) : 1153 

● Số phi suất của B-52 , Tháng 4 đến tháng 6, 1972 tại Vùng 2 
Tháng 4    :    691 
Tháng 5    :    991 
Tháng 6    :    503  



 
● Không vận và Trận Kontum 

Sách vở (gồm cả quân sử) và báo chí Mỹ-Việt khi viết về Trận Kontum chỉ tập                  
trung vào các trận đánh trên bộ, các phi vụ oanh kích của các B-52, các phi vụ                  
yểm trợ của Phi cơ chiến thuật, của trực thăng võ trang , vận tải võ trang                 
(gunships) và hầu như quên vai trò tối quan trọng của Lực lượng không vận của                
KQHK và KQVN , đặc biệt nhất là các đơn vị Không quân yểm cứ VNCH tại                 
Pleiku và Kontum 

Chúng tôi xin tóm lược chương Air Transport and the Highlands Campaign              
trong Tập AirWar-VietNam (sđd) : 
..’ Pleiku được nối liền với các thành phố duyên hải bằng Quốc lộ 19, dài 90                 
miles tuy quanh co , các xe vận tải nặng có thể lưu thông nhưng dễ bị phục kích                   
và phá hoại. Trong thời gian đầu tháng Tư, CQ đã nhiều lần phá rối, và CQ đã                  
chặn lưu thông ngày 11 tháng Tư bằng cách đóng chốt trên đèo An Khê. Tuy KQ                 
Mỹ-Việt oanh kích dữ dội, CQ vẫn chốt chặt suốt 16 ngày..và mọi công việc tiếp                
vận phải dùng đến cầu không vận.. 

Tiếp liệu quan trọng nhất và khó vận chuyển nhất là xăng dầu dành cho phi cơ,                  
xe cộ, chiến xa có thể hoạt động. KQHK đã huy động 3 chiếc C-130 trang bị                 
những bịch đựng chuyên biệt (fuel bladders) , chuyển mỗi chuyến 4500 gallons             
nhiên liệu, bơm vào bồn chứa chỉ trong 15 phút. Trong ngày 17 tháng Ba, 3 phi                 
cơ này đã bay 12 phi suất từ TSN và Cam ranh đến Pleiku ; ngày 19-3 thêm một                   
C-130 chở JP-4 và nhớt máy.. Các C-130 khác cũng gia nhập cầu không vận,               
đưa đến Pleiku đủ loại tiếp liệu quân sự và thực phẩm như gạo.. KQHK cũng                
dùng thêm các C-141 , chuyển hàng vào Pleiku và chở dân di tản ra khỏi vùng                 
lửa đạn.. 
Đại tá Peter Van Brussel , cố vấn trưởng của KQVN tại Vùng 2 có những ghi                 
nhận đặc biệt hơn : 
..’Trong suốt hai tuần lễ liên tục, các quân nhân yểm cứ của Pleiku đã làm việc                 
trong quyết tâm và hăng say, làm việc 24 /24, ăn ngủ tại phi trường trên sàn bê                  
tông. Quân nhân yểm cứ tuy phương tiện rất hạn hẹp, thiếu thốn, còn chịu pháo                
kích, vẫn làm các công việc bốc rỡ hàng hóa rất hữu hiệu và đầy trách nhiệm..                 
Tất cả các cố vấn Mỹ có mặt tại chỗ đều khâm phục..’ 

Vào cuối tháng Tư, QL 19 được khai thông , việc chuyển vận tiếp liệu đến                 
Pleiku bớt tùy thuộc vào không vận, nhưng việc QL 14 từ Pleiku đi Kontum bị CQ                 
đóng chốt từ 24 tháng 4 làm Kontum trở thành hoàn toàn tùy thuộc vào không                
vận để được tiếp tế. Các phi cơ chở xăng (trong túi=bladder) đã bắt đầu chuyển                
xăng cho Kontum từ 23-4, tăng số lượng lên 24 ngàn gallons.. để giữ mức tiêu                
thụ mỗi ngày tại Kontum ở mức 15, 600 gallons .. 



Nhiều trường hợp nguy hiểm đã diễn ra : ngày 26 một phi cơ chở túi xăng bị                   
hư hại nặng : đạn pháo kích rơi ngay trước đầu phi cơ khi đang đáp, làm sụm hệ                   
thống bánh đáp, làm tắt một động cơ, gây chảy xăng ..một nhóm 3 nhân viên kỹ                 
thuật lập tức lo sửa chữa cấp thời. CQ tiếp tục pháo kích, trúng một C-130 khác                 
vừa đáp và một C-123 của KQVN đang đậu cạnh bên. Các quân nhân Việt Mỹ                
dùng các bình chữa lửa cầm tay để .. dập các đám cháy..Một toán kỹ thuật 11                 
người khác đã đến sửa chiếc phi cơ này vào ngày chiều 30, làm việc dưới ánh                 
đèn pin và hoàn tất công việc vào trưa hôm sau. Pháo CQ tiếp tục, làm hư một                  
C-123 KQVN lúc đang bay lên khi đang chở người di tàn nhưng phi cơ lên thoát                 
và bay về Pleiku.. 

Trong suốt 8 ngày trước 3 tháng 5, các C-130 đã đáp mỗi ngày 15 chuyến                 
xuống Kontum : 7 chuyến tiếp liệu đạn dược, 3 chuyến xăng dầu và 3 chuyến                
chở gạo. Và cũng trong 8 ngày này, các C-123 KQVN giao 15 chuyến hàng.. 
Ngày 2 tháng 5, một C-130 mất một phần ngoài đầu cánh khi đụng phải một trực                 
thăng tại Kontum nhưng phi cơ bay lết được về Pleiku. Pháo CQ bắn trúng một                
C-130 ngày 3-5 nên các cuộc tiếp vận đổi sang ban đêm.. CQ bắt đầu pháo vào                 
phi trường Pleiku. đe dọa sự an toàn của các C-130 đậu. Tuy đổi sang giao hàng                 
ban đêm giúp phi cơ giảm trúng đạn pháo nhưng nhu cầu chiến trường đòi hỏi                
phải tiếp tục lại việc không vận ban ngày. Ngày 15-5, đạn pháo CQ gây cháy một                 
điểm dự trữ xăng-dầu, 2 phi cơ C-123 của KQVN trúng đạn và sau đó trúng                
thêm đạn gây cháy vào ngày 16..Ba chiếc C-123 của KQVN bất động bị ủi sang                
bên để tạo khoảng trống cho các phi cơ khác hoạt động. 

Ngày 19-5 ; C-130 giao 17 chuyến hàng trong đêm ; ngày 20 giao thêm được                 
15 chuyến nữa, cũng trong ngày 20 : một C-123 bị hủy do trúng pháo CQ, các                 
phi cơ khác đã không thể đáp vì đạn bắn lên dữ dội.. Trong các ngày 22-23/5                 
các C-130 đã buộc phải bay về Đà Nẵng..Tuy nhiên cầu không vận vẫn cố tiếp                
tục : 24-25/5 giao được 13 chuyến ; ngày 26-5 giao 17 chuyến dưới sự yểm trợ                 
của các AC-130 Spectre.. Các C-130 không bay vào Kontum được nữa , ngày              
25-5 . quân CS chiếm một khu vực nhỏ tại đầu phía Đông của phi đạo.. Việc tiếp                  
vận chuyển sang dùng các Chinook của KQVN và trực thăng HK. 
Các C-130 cũng đổi sang tiếp tế bằng thả dù ở cao độ thật thấp..: từ 27/5 quân                  
cố thủ nhận 19 dù tiếp liệu tại khu vực Tây-Nam Thành phố..(CQ tạm chiếm nửa                
KonTum, bên phía Đông)..Khu vực thả dù chuyển sang vùng Tây-Bắc Thành            
phố và từ 1 đến 8/6 , lực lượng trú phòng nhận được 68 chuyến dù.. 
Tình hình khả quan hơn nên trong đêm 8-9 tháng 6, 6 chuyến C-130 đã đáp                
được xuống phi đạo KonTum… 

Hoạt động của các C-123 của KQVN tại Kontum đã được Trần Lý ghi lại (Xin                 
đọc bài  C-123 trên chiến trường VN  trên Diễn đàn Phi dũng:  

- Phi đoàn 423 đã mất 4 chiếc C-123K cùng Phi hành đoàn  



 
●  Ghi chú bên lề : 

- Cố vấn trưởng Vùng 2 : John Paul Vann có một nhân viên phụ tá thân cận                 
người Việt : Trung úy Huỳnh văn Cai , luôn bay chung với ông trên chiếc                
OH-58 Sioux , làm thông dịch viên (Andrade trong ‘America's Last VN            
Battle ‘ trang 229) Tập sách này gồm 3 phần : Phần 2 dành cho Vùng II                 
viết về Trận Kontum trang 201 đến 239, xem trận Kontum quan trọng hơn              
trận An Lộc. Ông Vann tử nạn ngày 9 tháng 6 khi chiếc OH-6 trục trặc và                 
Ông Cai may mắn hơn khi không đi cùng ông Vann trong chuyến bay này.               
Ông Vann là Vị anh hùng góp phần tạo chiến thắng Kontum. 

- Trận Kontum chấm dứt lúc 2 giờ 30 chiều ngày 30 tháng 5 khi TT Thiệu                
bay đến Kontum..và cố vấn Vann công bố trận chiến hoàn toàn dứt lúc 12               
giờ trưa 31 tháng 5 sau khi bay thị sát Kontum..CQ đã mất gần 4000 quân                
tại Kontum.. 

- Sau khi chiến thắng Quân đoàn 2 tổ chức liên hoan .. Các quân nhân               
được thăng thưởng, gắn huy chương (kể cả các quân nhân trong văn             
phòng tụ lệnh ) trừ các phi công 530 và các lính không quân (?) Ông Toàn                 
xem như Chiến thắng Kontum ..không (?!) có sự đóng góp của KQ !!              
(Trong đêm liên hoan [một cựu Thái Dương cho biết] KQ chỉ có .. 3 (ba)                
SQ đến dự) 
 
                                          Trần Lý  12/2019 

 
 


